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Bộ 52 trắc nghiệm Sử Bài 4 lớp 9: Các nước châu Á 

Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á là thuộc địa của 

những nước nào? 

a. Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. 

b. I-ta-li-a, Nhật, Mĩ, Anh, Pháp, 

c. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Hà Lan. 

d. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Tây Ban Nha. 

Câu 2. Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

là gì? 

a. Các nước châu Á đã giành độc lập 

b. Các nước châu Á đã gia nhập ASEAN. 

c. Các nước châu Á đã trở thanh trung tâm kinh tế tài chính thể giới. 

d. Tất cả các câu trên 

Câu 3. Vì sao bước sang thế kỷ XX, châu Á được mệnh danh là "Châu Á thức 

tỉnh"? 

a. Vì phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ. 

b. Vì nhân dân thoát khỏi sự thống trị của vua chúa phong kiến, 

c. Vì tất cả các nước châu Á giành được độc lập 

d. Vì ở châu Á có nhiều nước giữ vị trí quan trọng trên trường quốc tế 
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* TRUNG QUỐC 

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu 

phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích gì? 

a. Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

b. Tiêu diệt phong trào Cách mạng Trung Quốc. 

c. Xóa bỏ ảnh hưởng của Liên Xô ở Trung Quốc 

d. Cả a và b đều đúng 

e. Cả a, b, c đều đúng. 

Câu 2. Nhân vật chủ mưu gây nội chiến & Trung Quốc từ 20/7/1946 là ai? 

a. Mao Trạch Đông 

b. Chu Đức 

c. Tưởng Giới Thạch 

d. Chu Ân Lai 

Câu 3. Cuộc nội chiến lần thứ 4 (1946-1949) ở Trung Quốc nổ ra là do: 

a. Đảng Cộng sản phát động. 

b. Tập đoàn phản động Tưởng Giới Thạch phát động, có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ 

c. Đế quốc Mĩ giúp đỡ Quốc dân đảng 

d. Quốc dân Đảng cấu kết với bọn phản động quốc tế. 
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Câu 4. Sau khi thất bại, Tường Giới Thạch đã chạy đi đâu?. 

a. Mĩ 

b. Đài Loan 

c. Hồng Công 

d. Nam Hải 

Câu 5. Ngày ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa? 

a. 30/10/1949 

b. 23/4/1949 

c. 1/10/1949 

d. 1/11/1979 

Câu 6. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì? 

a. Một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo. 

b. Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo 

c. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

d. Một cuộc nội chiến. 

Câu 7. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949) đánh dấu Trung 

Quốc đã: 

a. Hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 
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b. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

c. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

d. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Câu 8. Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

là gì? 

a. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung 

Hoa. 

b. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư bản trên đất 

Trung Hoa. 

c. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của 

phong trào giải phóng dân tộc. 

d. Đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội 

Câu 9. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

(1949). 

a. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến. 

b. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. 

c. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 10. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu? 
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a. Chu Ân Lai. 

b. Mao Trạch Đông 

c. Lưu Thiếu Kỳ 

d. Lâm Bưu 

Câu 11. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng CNXH trên cơ sở tình hình đất 

nước như thế nào? 

a. Quan hệ sản xuất TBCN tương đối phát triển. 

b. Quan hệ sản xuất TBCN kém phát triển. 

c. Có một nền nông nghiệp phát triển. 

d. Có một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. 

Câu 12. Năm 1950, Trung Quốc đã bắt tay vào khôi phục kinh tế với nhiệm vụ 

gì? 

a. Tiến hành cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp. 

b. Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, xây dựng nền công nghiệp. 

c. Phát triển văn hóa, giáo dục. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 13. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc tiến hành trong khoảng 

thời gian nào?. 

a. 1949-1953 
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b. 1953-1957 

c. 1957-1961 

d. 1961-1965 

Câu 14. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn thành 

nhờ vào yếu tố nào? 

a. Sự nỗ lực cua nhân dân Trung Quốc. 

b. Sự giúp đỡ của các nước chủ nghĩa xã hội 

c. Sự giúp đỡ của Liên Xô. 

d. Sự lao động quên mình của nhân dân Trung Quốc và sự giúp đỡ to lớn của Liên 

Xô. 

Câu 15. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc đã đạt được nhiều thành 

tựu nào? 

a. 246 công trình được xây dựng và đưa vào sản xuất. 

b. Sản lượng công nghiệp tăng 140%. 

c. Sản lượng nông nghiệp tăng 25%. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 16. Mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (1949 - 1950),Trung 

Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại gì? 

a. Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 
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b. Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa. 

c. Thi hành một chính sách đối ngoại tích cực nhăm củng cố hòa bình và thúc đẩy 

phong trào cách mạng thế giới. 

d. Quan hệ thân thiện với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác. 

Câu 17. Chủ trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau 1959 đã gây 

nên tình trạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc? 

a. Xây dựng "Công xã nhân dân" 

b. Thực hiện đường lối "Đại nhảy vọt". 

c. Thực hiện cuộc "Đại cách mạng văn hóa vô sản" 

d. Tất cả đều đúng. 

Câu 18. Thực chất của "Đại cách mạng văn hóa vô sản" (1966 - 1968) là gì?. 

a. Để sửa chữa sai lầm. 

b Để xây dựng tư tưởng XHCN 

c. Để tranh chấp quyền lực 

d. Để xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước. 

Câu 19. Đường lối "Ba ngọn cờ hồng" do ai đề xướng? 

a. Mao Trạch Đông 

b. Lưu Thiếu Kỳ 
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c. Lâm Bưu 

d. Chu Ân Lai. 

Câu 20. Đường lối "Ba ngọn cờ hồng" tập trung phát triển kinh tế theo phương 

châm nào? 

a. Nhanh, nhiều, tốt, rẻ. 

b. Nhiều, tốt, rẻ. 

c. Nhanh, tốt, rẻ 

d. Nhanh, nhiều, tốt 

Câu 21. Thực hiện đường lối "Ba ngọn cờ hồng" Trung Quốc đạt được những 

gì? 

a. Nền kinh tế Trung Quốc có một bước phát triển nhảy vọt. 

b. Đời sống nhân dân Trung Quốc được cải thiện. 

c. Kinh tế phát triển nhưng đời sống nhân dân Trung Quốc khó khăn. 

d. Nền kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng. 

Câu 22. Đường lối "Ba ngọn cờ hồng", đã làm cho nội bộ Đảng Cộng sản và 

Nhà nước Trung Quốc như thế nào? 

a. Đảng và Nhà nước được củng cố và vững mạnh. 

b. Nội bộ đoàn kết, nhất trí. 

c. Bất đồng về đường lối và tranh giành quyền lực gay gắt. 
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d. Nội bộ mâu thuẫn. 

Câu 23. Cuộc "Đại cách mạng vô sản" ở Trung Quốc diễn ra vào thời gian nào? 

a. 1966-1969 

b. 1966-1971 

c. 1967-1969 

d. 1967-1970 

Câu 24. Vào thời điểm nào những người lãnh đạo Trung Quốc có chủ trương 

sửa chữa sai lầm? 

a. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 12/1978 

b. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lận thứ XII (9/1982). 

c. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII (10/1987). 

d. Bình thường hóa quan hệ Xô - Trung (1989). 

Câu 25. Đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm 

nào? 

a. 1976 

b. 1977 

c. 1978 

d. 1985 
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Câu 26. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang 

màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì? 

a. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm. 

b. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 

c. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm. 

d. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm. 

Câu 27. Từ 1978, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản 

Trung Quốc thực hiện theo nguyên tắc nào? 

a. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa. 

b. Kiên trì chuyên chính dân chủ nhân dân 

c. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

d. Cả b, c đều đúng 

Câu 28. Từ sau 1987, đường lối của Đàng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so 

với trước? 

a. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa 

b. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân. 

c. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

d. Thực hiện cải cách mở cửa 
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Câu 29. Thời kỳ cải cách mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu từ khi 

nào? 

a. 1979-1997 

b. 1979-1998 

c. 1979-1999 

d. 1979-2000 

Câu 30. Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979 - 1998) nền kinh tế Trung Quốc đã: 

a. Ổn định và phát triển mạnh. 

b. Phát triển nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 

c. Không ổn định và bị chững lại. 

d. Bị cạnh tranh gay gắt. 

Câu 31. Hãy nói các sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A. 

A B 

1. 1/10/1949 a Bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Trung Quốc. 

2. 1979-1998 b. Đại Cách mạng văn hóa vô sản. 

3. 12-1978 c. Nội chiến lần thứ 4 ở Trung Quốc. 

4. 1946-1949 d. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. 

5. 1953-1957 e. Thời kỳ cải cách mở cửa ở Trung Quốc. 

6. 5/1966 g. TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới. 
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Câu 32. Từ sau 1978, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc có 

điều gì mới? 

a. Góp phần giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế. 

b. Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam. 

c. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với hầu hết các nước. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 33. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian: 

a. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. 

b. Bắt đầu đường lối "Ba ngọn cờ hồng". 

c. Cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản. 

d. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất cúa Trung Quốc. 

e. Mười năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

j. Bắt đầu đường lối mở cửa. 

g. Hai mươi năm biến động 

ĐÁP ÁN 

CÁC NƯỚC CHÂU Á 

1.c 2.a 3.a 

* Trung Quốc 
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1. a 2.c 3.b 4.b 5.c 6.b 7.c 8.c 9.d 10.b 11.d 12.d 13.b 

14.d 15.d 16.c 17.d 18.c 19.a 20.a 21.d 22.c 23.a 24.a 25.c 26.b 

27.d 28.d 29.b 30.d 31. (1-d, 2-e, 3-g, 4-c, 5-a, 6-b) 32 d 33.a-e-d-g-b-c-j 

Câu 1: Vài nét chung về tình hình các nước châu Á? 

A. Là vùng thưa dân, có lãnh thổ chật hẹp, nghèo tài nguyên 

B. Là vùng đông dân, có lãnh thổ rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên 

C. Là vùng thưa dân, địa hình hiểm trở, giàu tài nguyên thiên nhiên 

D. Là vùng đông dân nhất thế giới, bao gồm những nước có lãnh thổ rộng lớn 

với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú 

Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, biến đổi lớn nhất của các nước châu Á là 

A. Các nước châu Á giành được độc lập. 

B. Các nước châu Á gia nhập ASEAN. 

C. Các nước châu Á trở thành trung tâm kinh tế, tài chính thế giới. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 3: Phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập ở khoảng thời gian nào sau 

chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Cuối những năm 40 thế kỉ XX 

B. Đầu những năm 50 thế kỉ XX 
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C. Cuối những năm 50 thế kỉ XX 

D. Đầu những năm 60 thế kỉ XX 

Câu 4: Nước châu Á nào đang vươn lên trở thành cường quốc công nghệ phần mềm, 

công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ? 

A. Nhật Bản 

B. Trung Quốc 

C. Ấn Độ 

D. Xin-ga-po 

Câu 5: Cuộc cách mạng nào đã được tiến hành sau khi giành độc lập đã giúp Ấn Độ 

tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân? 

A. Cách mạng xanh 

B. Cách mạng chất xám 

C. Cách mạng trắng 

D. Cách mạng nhung 

Câu 6: Sau khi giành được độc lập, các nước châu Á đã phát triển kinh tế, một số 

nước trở thành "con rồng châu Á". Đó là nước nào? 

A. Hàn Quốc, Nhật Bản 

B. Nhật Bản, Xin-ga-po 

C. Hàn Quốc 
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D. Hàn Quốc, Xin-ga-po 

Câu 7: Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế kỉ của châu Á”? 

A. Châu Á trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của thế giới. 

B. Các nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế. 

C. Nhiều nước châu Á giành được độc lập. 

D. Các nước châu Á có nền an ninh, chính trị ổn định nhất thế giới. 

Câu 8: Sau cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa 

A. Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

B. Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

C. Đảng Dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

D. Đảng tự do dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Câu 9: Nhân vật chủ mưu gây nội chiến & Trung Quốc từ 20/7/1946 là ai? 

A. Mao Trạch Đông 

B. Chu Đức 

C. Tưởng Giới Thạch 

D. Chu Ân Lai 

Câu 10: Cuộc nội chiến lần thứ 4 (1946-1949) ở Trung Quốc nổ ra là do 

A. Đảng Cộng sản phát động. 
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B. Tập đoàn phản động Tưởng Giới Thạch phát động, có sự giúp đỡ của đế 

quốc Mĩ 

C. Đế quốc Mĩ giúp đỡ Quốc dân đảng 

D. Quốc dân Đảng cấu kết với bọn phản động quốc tế. 

Câu 11: Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu phát 

động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích gì? 

A. Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

B. Tiêu diệt phong trào Cách mạng Trung Quốc. 

C. Xóa bỏ ảnh hưởng của Liên Xô ở Trung Quốc 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 12: Kết quả của cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung 

Quốc (1946 – 1949) như thế nào? 

A. Quốc dân đảng thua trận phải rút chạy ra Đài Loan. 

B. Đảng Cộng sản Trung Quốc thất bại phải chấm dứt quyền lãnh đạo. 

C. Cuộc nội chiến không phân thắng bại, lãnh đạo hai Đảng kí hòa ước. 

D. Mĩ và Liên Xô can thiệp cuộc nội chiến kết thúc trong hòa bình. 

Câu 13: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời trong thời gian nào? 

A. Ngày 1 – 1 – 1949. 

B. Ngày 1 – 10 – 1949. 
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C. Ngày 10 – 10 – 1949. 

D. Ngày 11 – 10 – 1949. 

Câu 14: Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa là? 

A. Kết thúc hơn 100 năm đô hộ của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong 

kiến 

B. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do 

C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 15: Nhân dân Trung Quốc bắt tay vào khôi phục kinh tế từ khi nào? 

A. Năm 1949. B. Năm 1950. C. Năm 1953. D. Năm 1978. 

Câu 16: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách – mở cửa 

khi nào? 

A. Năm 1950. B. Năm 1959. C. Năm 1978. D. Năm 1979. 

Câu 17: Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc 

Trung Quốc có đặc điểm gì? 

A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm. 

B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 

C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm. 

D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm. 
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Câu 18: Từ sau 1978, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc có điều 

gì mới? 

A. Góp phần giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế. 

B. Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam. 

C. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với hầu hết các nước. 

D. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 19: Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979 - 1998) nền kinh tế Trung Quốc đã 

A. Ổn định và phát triển mạnh. 

B. Phát triển nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 

C. Không ổn định và bị chững lại. 

D. Bị cạnh tranh gay gắt. 
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